
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH GMAIL SINH VIÊN KHÓA 15  - ĐỢT 8 - GÒ VẤP - CA ĐÊM - NĂM 2022
STT Cơ sở Mã học sinh Đợt nhập 

học Ngành học Họ và Tên  Ngày sinh Ca học Gmail - mật khẩu: 123spc123 Mật khẩu

1 2 2223240193 8 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Thị Vân Anh 18/04/1999 Đêm Anh2223240193@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

2 2 2223240251 8 Dược Nguyễn Thị Hoàng Anh 21/04/2002 Đêm Anh2223240251@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

3 2 2223180086 8 Điều dưỡng Lê Tiến Anh 10/09/1998 Đêm Anh2223180086@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

4 2 3223240029 8 Kế toán doanh nghiệp Trần Thị Hoài Châm 13/06/1994 Đêm Cham3223240029@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

5 2 2223360509 8 Marketing Trần Anh Dũng 17/11/2003 Đêm Dung2223360509@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

6 2 2223240186 8 Dược Lê Hồ Thanh Đông 24/03/1997 Đêm Dong2223240186@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

7 2 2223240239 8 Dược Trần Minh Đức 01/11/1996 Đêm Duc2223240239@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

8 2 2223180084 8 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Thụy Phương Hằng 19/06/1996 Đêm Hang2223180084@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

9 2 2223180087 8 Y Sỹ Dương Ngọc Hân 24/10/1987 Đêm Han2223180087@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

10 2 2223180083 8 Kế toán doanh nghiệp Trương Thị Lệ Hiền 19/07/1990 Đêm Hien2223180083@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

11 2 2223180082 8 Y Sỹ Trần Đặng Ngọc Hiếu 17/08/1986 Đêm Hieu2223180082@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

12 2 2223240228 8 Y sỹ Vũ Hoàng Minh Huy 10/10/2004 Đêm Huy2223240228@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

13 2 2223240258 8 Kế toán doanh nghiệp Phạm Thị Ngọc Huyền 22/03/2001 Đêm Huyen2223240258@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

14 2 3223240031 8 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Thị Thu Hương 13/01/1994 Đêm Huong3223240031@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

15 2 2223360508 8 Quản trị DN vừa và nhỏ Trần Phước Lành 17/06/1991 Đêm Lanh2223360508@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

16 2 2223360570 8 Y sĩ Nguyễn Hoàng Lâm 15/11/1996 Đêm Lam2223360570@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

17 2 3223240030 8 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Thùy Linh 25/12/1996 Đêm Linh3223240030@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

18 2 2223180068 8 Y sỹ Nguyễn Hoàng Linh 01/02/1992 Đêm Linh2223180068@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

19 2 2223360544 8 Marketing Hồ Hồng Lụa 01/07/1998 Đêm Lua2223360544@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

20 2 2223240247 8 Kế toán doanh nghiệp Trần Thu Mi 24/06/1999 Đêm Mi2223240247@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

21 2 2223240199 8 Dược Lê Thùy Hà Ni 22/03/1989 Đêm Ni2223240199@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

22 2 2223240197 8 Marketing Lê Thị Tuyết Ny 31/07/2004 Đêm Ny2223240197@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

23 2 2223240261 8 Điều dưỡng Trần Thị Nga 28/08/1982 Đêm Nga2223240261@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

24 2 3223240032 8 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Thị Hồng Nga 15/08/2001 Đêm Nga3223240032@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

25 2 2223360517 8 Y sỹ Nguyễn Hoàng Kim Ngân 21/11/1994 Đêm Ngan2223360517@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

26 2 2223240233 8 Marketing Lê Trọng Nghĩa 08/05/2003 Đêm Nghia2223240233@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123



STT Cơ sở Mã học sinh Đợt nhập 
học Ngành học Họ và Tên  Ngày sinh Ca học Gmail - mật khẩu: 123spc123 Mật khẩu

27 2 2223360486 8 Thiết kế đồ họa Hồ Văn Ngọc 10/03/2003 Đêm Ngoc2223360486@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

28 2 2223240234 8 Y sỹ Ngô Xuân Mỹ Ngọc 20/05/1992 Đêm Ngoc2223240234@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

29 2 3223180018 8 Kế toán doanh nghiệp Bùi Thị Minh Ngọc 09/02/1982 Đêm Ngoc3223180018@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

30 2 2223360484 8 Marketing Nguyễn Văn Nhân 15/06/1995 Đêm Nhan2223360484@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

31 2 2223240206 8 Điều dưỡng Trịnh Thị Yến Như 04/10/2004 Đêm Nhu2223240206@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

32 2 2223240250 8 Dược Nguyễn Ông Phát 27/02/1994 Đêm Phat2223240250@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

33 2 2223240227 8 Y sỹ Nguyễn Hoàng Phúc 01/01/2001 Đêm Phuc2223240227@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

34 2 2223240241 8 Kế toán doanh nghiệp Ngô Thị Sinh 17/04/1994 Đêm Sinh2223240241@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

35 2 2223240213 8 Dược Phạm Lê Nhật Tân 09/01/2002 Đêm Tan2223240213@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

36 2 2223240238 8 Y sỹ Trần Thị Mỹ Tiên 20/02/1998 Đêm Tien2223240238@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

37 2 2223360505 8 Quản trị DN vừa và nhỏ Võ Trung Toán 06/12/1997 Đêm Toan2223360505@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

38 2 1223360256 8 Thiết kế đồ họa Lê Thanh Tuấn 06/04/2000 Đêm Tuan1223360256@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

39 2 2223180079 8 Y sỹ Dương Thị Bạch Tuyết 28/08/1990 Đêm Tuyet2223180079@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

40 2 2223180077 8 Y sỹ Trần Trung Thiện 29/06/1989 Đêm Thien2223180077@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

41 2 2223360488 8 Thiết kế đồ họa Lê Phước Thiện 21/01/2003 Đêm Thien2223360488@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

42 2 2223180081 8 Y sỹ Nguyễn Quang Thịnh 05/12/1985 Đêm Thinh2223180081@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

43 2 2223360527 8 Y sỹ Nguyễn Thị Thu 02/02/1986 Đêm Thu2223360527@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

44 2 2223360546 8 Điều dưỡng Lý Bảo Thuận 31/01/1989 Đêm Thuan2223360546@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

45 2 3223240028 8 Kế toán doanh nghiệp Đặng Thị Ngọc Trâm 24/02/1998 Đêm Tram3223240028@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

46 2 2223240256 8 Y Sỹ Đoàn Huy Triều 27/08/2002 Đêm Trieu2223240256@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

47 2 2223240260 8 Y Sỹ Bùi Tấn Trung 22/08/2004 Đêm Trung2223240260@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

48 2 2223240205 8 Điều dưỡng Đoàn Phương Uyên 05/01/2004 Đêm Uyen2223240205@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

49 2 2223240192 8 Điều dưỡng Nguyễn Thị Mọng Ước 09/07/2004 Đêm Uoc2223240192@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

50 2 2223240249 8 Dược Nguyễn Hoàng Ý 05/08/1997 Đêm Y2223240249@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

51 2 2223240254 8 Y Sỹ Lý Phương Yến 15/09/1994 Đêm Yen2223240254@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

TPHCM, Ngày 25 tháng 9 năm 2022

Phòng Đào Tạo


